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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

GIẢI A

Thành phố Bến CátI_75 Trần Bảo Ngân Lá 4Mầm non An Tây1

Thành phố Dĩ AnI_147 Nguyễn Trà Giang Lá 1Mầm Non Hoa Hồng 22

Thành phố Tân UyênI_38 Vũ Hoàng Gia Huy Lá 3Mầm non Huỳnh Thị Chấu3

Thành phố Thủ Dầu MộtI_11 Nguyễn Minh Trí Lá 1Mầm non Phú Tân4

Thành phố Thuận AnI_20 Lê Kim Gia Tuệ LáMầm non Hoa Cúc 25

GIẢI B

Thành phố Dĩ AnI_112 Huỳnh Ngọc Ánh Dương Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 31

Thành phố Dĩ AnI_114 Lê Nguyễn Đan Thư Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 32

Thành phố Dĩ AnI_138 Đinh Trần Bảo Châu Lá 6Mầm non Hoa Hồng 33

Thành phố Dĩ AnI_149 Lê Diệp Vân Anh Lá 1Mầm Non Hoa Hồng 24

Thành phố Dĩ AnI_154 Dương Ngọc Yến Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 25

Thành phố Tân UyênI_49 Trần Thiên Thư Lá 6Mầm non Tân Phước Khánh6

Thành phố Thủ Dầu MộtI_14 Nguyễn Huy Hoàng Lá 5Mầm non Ngô Thời Nhiệm7

Thành phố Thuận AnI_24 Võ Nguyễn An Chi LáMầm non Vàng Anh 28

Thành phố Thuận AnI_29 Dương Trọng Hùng Lá 4Mầm non Ngôi Sao Sáng9

Thành phố Thuận AnI_30 Trần Lê Tú Linh Lá 1Mầm non Ngôi Sao Sáng10

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênI_80 Trần Ngọc Thiên An Lá 1Mầm non Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênI_93 Nguyễn Tường Bảo An Chồi 1Mầm non Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênI_96 Lưu Quang Hào Lá 2Mầm non Tân Mỹ3

Thành phố Dĩ AnI_141 Hà Phương Kiều Lá 7Mầm non Hoa Hồng 34

Thành phố Dĩ AnI_151 Trần Nguyễn Tường Vy Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 25

Thành phố Dĩ AnI_156 Lê Minh Khôi Nguyên Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 26

Thành phố Tân UyênI_44 Trần Ngọc Diệu Lá 2Mầm non Huỳnh Thị Chấu7

Thành phố Tân UyênI_48 Nguyễn Tuệ Lâm Lá 4Mầm non Hoa Mùa Xuân8

Thành phố Thuận AnI_28 Lê Nguyễn Bảo Khang Lá 3Mầm non Nắng Mai 29

Thành phố Thuận AnI_33 Nguyễn Bảo Vy LáMầm non Ánh Sáng10

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênI_87 Huỳnh Ngọc Bảo Hân Lá 3Mầm non Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênI_99 Lê Văn Nhật Minh Lá 1Mầm non Tân Mỹ2

Thành phố Bến CátI_76 Ngô Gia Bảo Lá 1Mầm non Tân Định3

Thành phố Dĩ AnI_115 Nguyễn Tâm Nhi Lá 1 Mầm non Hoa Hồng 34

Thành phố Dĩ AnI_129 Lê Ngọc Bạch Kim LÁ 4Mầm non Hoa Hồng 35

Thành phố Dĩ AnI_152 Nguyễn Trần Linh Phương Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 26

Thành phố Dĩ AnI_153 Lê Nguyễn Xuân Mai Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 27

Thành phố Dĩ AnI_155 Nguyễn Trần Thành Đạt Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 28

Thành phố Tân UyênI_37 Nguyễn Ngọc Mai Anh Lá 1Mầm non Thạnh Hội9
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Mẫu giáo

Thành phố Tân UyênI_39 Nguyễn Ngọc Hân Lá 2Mầm non Vĩnh Tân10

Thành phố Tân UyênI_41 Lê Nguyễn Ngọc Linh Lá 4Mầm non Happy House11

Thành phố Tân UyênI_50 Lê Ngọc An Nguyên Lá 2Mầm non Hoa Mùa Xuân12

Thành phố Tân UyênI_52 Huỳnh Minh Đạt Lá 4Mầm non Huỳnh Thị Chấu13

Thành phố Thủ Dầu MộtI_6 Tống Hoàng Thiên Ân Lá 2Mầm non Họa Mi14

Thành phố Thủ Dầu MộtI_7 Trần Đức An Lá 1Mầm non Tuổi Ngọc15

Thành phố Thuận AnI_21 Bùi Huỳnh Bảo Châu Lá 2Mầm non Nắng Mai 216

Thành phố Thuận AnI_25 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh LáMầm non Vàng Anh 217

Thành phố Thuận AnI_27 Đậu Khánh Linh Lá 2Mầm non Nắng Mai 218

Thành phố Thuận AnI_31 Trần My Na Lá 2Mầm non Ngôi Sao Sáng19

Thành phố Thuận AnI_32 Cao Ánh Dương LáMầm non Ánh Sáng20

Tổng số giải: 45 giải
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